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Tóm tắt: Sau quá trình tăng trưởng cao độ, xã hội Nhật Bản hiện đại đang đối mặt với 
nhiều vấn đề như già hóa dân số nhanh chóng, phát triển đô thị, kinh tế sáng tạo và tăng 
trưởng bền vững. Việc nuôi dưỡng “năng lực sống” thông qua giáo dục nghệ thuật được 
đánh giá là một nỗ lực hiệu quả nhằm giải quyết những vấn đề đó. Bước đầu tổng hợp và 
phân tích nghiên cứu của các học giả Nhật Bản, bài viết khái quát quá trình chuyển biến 
quan trọng trong hoạch định chính sách và nghiên cứu lý luận về nuôi dưỡng “năng lực 
sống”, cũng như những thành tựu trong giáo dục nghệ thuật nói chung, giáo dục âm nhạc 
nói riêng tại Nhật Bản trong khoảng một thập niên đầu thế kỷ XXI. Từ kinh nghiệm của 
Nhật Bản, bài viết chỉ ra những khoảng trống nghiên cứu (cả lý luận và thực tiễn) về vấn 
đề này đối với sự phát triển của xã hội Việt Nam. 
Từ khóa: Năng lực sống, Năng lực giao tiếp, Năng lực xã hội, Năng lực đồng cảm, Giáo 
dục nghệ thuật, Giáo dục âm nhạc, Nhật Bản
Abstract: After the period of rapid growth, Japanese modern society is now facing 
critical issues such as ageing population, urban development, creative economy and 
sustainable development. Nurturing “zest for living” through arts education has been 
proven an eff ective eff ort in solving such issues. Based on an initial literature review by 
Japanese scholars, the article provides an overview of the crucial process in the Japanese 
policy-making and theoretical study on nurturing “zest for living”,  as well as successful 
practices of arts and music education in the fi rst decade of the 21st century. Through the 
Japanese case study, the article highlights an important research gap, both theoretical 
and practical, for the development of Vietnamese society.
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Những năm qua, Nhật Bản đã trở thành 
một tấm gương tiêu biểu ở châu Á trong 
việc phát triển một cường quốc văn hóa - 

(*) TS., Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn 
lâm Khoa học xã hội Việt Nam; 
Email: quyen.ndd@gmail.com

cường quốc giáo dục bằng nỗ lực tự cường, 
trên cơ sở nghiêm túc học hỏi các mô hình 
phát triển tiên tiến trên thế giới. Đặc biệt, 
trong giai đoạn từ những năm cuối của thế 
kỷ XX đến một thập niên đầu thế kỷ XXI, 
Nhật Bản đã có những chuyển biến mạnh 
mẽ, liên tục trong nghiên cứu, hoạch định 
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và thực thi chính sách làm nền tảng quan 
trọng cho sự hình thành mối liên kết hiệu 
quả giữa các lĩnh vực giáo dục và văn hóa 
- nghệ thuật. Nhờ vậy, nhận thức ngày càng 
được nâng cao và hoàn thiện, các nguồn 
lực xã hội được kết nối trong nỗ lực nuôi 
dưỡng, phát triển “năng lực sống” của con 
người Nhật Bản hiện đại. 

Khái niệm “năng lực sống” lần đầu tiên 
xuất hiện trong Khuyến nghị “Về phương 
hướng của giáo dục nước ta - triển vọng 
thế kỷ XXI” của Hội đồng Giáo dục Trung 
ương1 thuộc Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể 
thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản 
(Ministry of Education, Culture, Sports, 
Science and Technology - MEXT) năm 
1996, sau đó có nhiều thay đổi trong Hướng 
dẫn chương trình giảng dạy của MEXT 
với ý nghĩa là “năng lực cân bằng về trí 
tuệ, đạo đức và thể chất”, cũng là “năng 
lực sống nhằm đáp ứng với sự biến động 
không ngừng của xã hội trong tương lai” 
(MEXT, 1996). Gần đây nhất, năm 2008, 
MEXT tiếp tục sửa đổi Hướng dẫn chương 
trình giảng dạy đối với bậc tiểu học và 
trung học cơ sở, theo đó, trên nền tảng ý 
niệm về nuôi dưỡng “năng lực sống”, việc 
học tập và giảng dạy bên cạnh chú trọng về 
tri thức và kỹ năng còn phải chú trọng vào 
việc nuôi dưỡng năng lực tư duy, năng lực 
quyết đoán và năng lực biểu hiện của con 
người Nhật Bản ngay từ những lứa tuổi nhỏ 
(MEXT, 2008). 

Nội dung bài viết khái quát quá trình 
chuyển biến trong chính sách giáo dục về 
“năng lực sống” tại Nhật Bản; đồng thời 
tìm hiểu các nghiên cứu lý luận về vấn đề 

1 Các tài liệu của Hội đồng này đều được đăng tải 
trên website của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, 
Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (Xem trên trang: 
www.mext.go.jp).

này cũng như những nỗ lực thực tiễn trong 
hợp tác giữa giáo dục và nghệ thuật trong 
giáo dục phổ cập tại quốc gia này. 
1. Chuyển biến trong chính sách giáo dục 
về “năng lực sống” tại Nhật Bản

Trải qua thời kỳ tăng trưởng kinh tế cao 
độ, xuất phát từ nhu cầu của xã hội về nâng 
cao chất lượng của giáo dục, trong Khuyến 
nghị năm 1996, khái niệm “năng lực sống” 
được nhấn mạnh với 3 cấu thành: (1) Có 
tư chất và năng lực tự tìm kiếm vấn đề, tự 
học hỏi, tự suy nghĩ, tự quyết định, tự hành 
động và giải quyết vấn đề tốt hơn; (2) Có 
tính nhân văn phong phú bao gồm kỷ luật 
tự giác, hòa đồng, xúc cảm và cảm thông 
với người khác; (3) Có sức khỏe và thể lực 
để sống mạnh mẽ (MEXT, 1996).

Năm 1998, Hội đồng Giáo dục Trung 
ương Nhật Bản tiếp tục đệ trình Khuyến 
nghị về tầm quan trọng của việc nuôi 
dưỡng “năng lực sống” trong nền giáo dục 
nước này. Trong khuyến nghị này, “tính 
nhân văn phong phú” được đề cao là hạt 
nhân của “năng lực sống” cần được trau 
dồi đối với trẻ em, với một tâm hồn khoáng 
đạt, xúc cảm trước thiên nhiên và những 
điều đẹp đẽ, tinh thần cống hiến xã hội, 
trái tim cảm thông, bao dung đối với những 
điều khác biệt, năng lực cộng sinh (MEXT, 
1998). Cũng trong năm này, trong bản 
Hướng dẫn chương trình giảng dạy sửa đổi 
của Bộ Giáo dục, nuôi dưỡng “năng lực 
sống” được định hướng là trụ cột của giáo 
dục phổ thông. Trong nhà trường, những 
thử nghiệm cụ thể nhằm nuôi dưỡng “năng 
lực sống” bắt đầu được tiến hành, trong đó 
có việc áp dụng chế độ chính khóa 5 ngày/
tuần, giảm giờ dạy, tuyển chọn kỹ lưỡng 
nội dung giáo dục và thiết lập các “giờ học 
tổng hợp” (MEXT, 1998). Khuyến nghị 
năm 1999 tiếp tục đề cao việc “nuôi dưỡng 
tâm hồn trẻ em Nhật Bản bằng trải nghiệm 
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thiên nhiên và trải nghiệm đời sống” thông 
qua việc xây dựng môi trường cộng đồng 
địa phương giúp tăng cường (một cách đột 
phá) các cơ hội trải nghiệm cho trẻ em với 
sự tham gia của nhiều nguồn lực mới.

Liên tiếp sau đó, năm 2000, Báo cáo 
tổng hợp về “Cách thức của giáo dục trong 
thời đại mới” của Hội đồng Thẩm tra Giáo 
dục tiếp tục đề xuất việc nuôi dưỡng “năng 
lực tưởng tượng” với ý nghĩa giúp trẻ em 
có thể tư duy từ lập trường của người khác, 
nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục 
“tâm hồn đồng cảm” nhằm phát huy yếu tố 
nội sinh của mỗi cá nhân (MEXT, 2000). 
“Báo cáo nghiên cứu Chiến lược về năng 
lực con người” của Phủ Nội các năm 2003 
cũng thể hiện những nỗ lực cụ thể hóa và 
phát triển ý niệm “năng lực sống”, “năng 
lực con người” gồm những yếu tố thể 
hiện năng lực quan hệ giữa con người với 
xã hội như năng lực tôn trọng và đề cao 
lẫn nhau, đồng thời đề ra nhiều biện pháp 
nhằm tăng cường “năng lực con người”, 
trong đó không thể thiếu sự liên kết hợp tác 
bốn bên giữa nhà trường, gia đình, cộng 
đồng và nền sản xuất (Phủ Nội các Nhật 
Bản, 2003). Đến năm 2006, trong Luật cơ 
bản giáo dục sửa đổi đã bổ sung nội dung: 
đào tạo con người có tính sáng tạo và tính 
nhân văn phong phú, lấy ý thức đạo đức và 
tình cảm phong phú làm mục tiêu giáo dục 
(MEXT, 2006). 

Giai đoạn trên được đánh giá là một quá 
trình chuyển đổi quan trọng về cả lý luận 
lẫn thực tiễn giáo dục: từ mô hình “nhồi 
nhét” kiến thức sang mô hình phát huy cá 
tính của trẻ em, lấy chất lượng giáo dục làm 
mục tiêu trọng yếu; từ “giáo dục thụ động” 
sang “giáo dục thúc đẩy tính tự sinh để trẻ 
em có thể tự mình cảm thụ, phát hiện, hành 
động và suy nghĩ, tăng cường yếu tố nội 
sinh của mỗi cá nhân”; từ “chủ nghĩa năng 

lực” (chỉ coi trọng giáo dục sự thông minh 
và năng lực sáng tạo) sang “hậu - chủ nghĩa 
năng lực” (coi trọng giáo dục tâm hồn và 
tình cảm - “tính nhân văn và tính sáng tạo 
phong phú” nhằm hướng tới những cách 
tân bền vững) (Ichimura, 2012).
2. Đóng góp lý luận của các học giả Nhật 
Bản về giáo dục “năng lực sống”, “năng 
lực giao tiếp” và “năng lực đồng cảm” 

Khởi đầu từ giữa thập niên 1990, trong 
giới nghiên cứu triết học và xã hội học giáo 
dục, chủ đề giáo dục “năng lực sống” cũng 
ngày càng được quan tâm sâu sắc. Đặc biệt, 
các nhà nghiên cứu Nhật Bản tiếp thu sâu 
sắc ảnh hưởng của nhà triết học xã hội người 
Đức Jürgen Habermas. Watanabe Mitsuru 
và Mori Miga (2000: 55) nhấn mạnh: đó 
không phải là “năng lực sống” một mình, 
mà phải là “năng lực sống” trong sự cộng 
sinh với người khác. Nakaoka Narifumi 
(1996: 14-15) đồng nhất “cá nhân hóa” 
với “xã hội hóa”, coi quá trình xã hội hóa - 
mà trong đó cá nhân học tập những bài học 
khác nhau, từ đó trau dồi năng lực hành 
vi tương tác với người khác - cũng chính 
là quá trình “cá nhân hóa” mà trong đó 
bản sắc của mỗi người được xác lập và “cá 
nhân hóa”. Ông lý giải: khi biết được sự 
thật về chính mình rằng cả vật chất và tinh 
thần đều phụ thuộc vào người khác, “cá 
nhân hóa” thực chất phải phát triển được ý 
thức đạo đức vì người khác chứ không phải 
là loại bỏ người khác”; nuôi dưỡng năng 
lực giao tiếp là sự “tự lập hóa” cá nhân và 
cũng là “xã hội hóa”. Kadowaki Atsushi 
(2002: 84) chỉ ra: chỉ khi lý giải thấu đáo 
về mối liên hệ mật thiết giữa việc nuôi 
dưỡng “năng lực tự suy nghĩ và học hỏi” 
với “tâm hồn đồng cảm với người khác” 
mới có thể nhận thức đúng đắn về “năng 
lực tự học hỏi, tự tìm kiếm và tự giải quyết 
vấn đề” trong “năng lực sống”; đồng thời 
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đề xuất chú trọng việc nuôi dưỡng “năng 
lực xã hội” với ý nghĩa năng lực kết nối 
con người. 

Chú trọng tới môi trường giáo dục, 
Nohira Shinji (2007) cho rằng: hành vi 
giáo dục không phải là hành vi của nhà 
giáo dục tác động một cách có ý đồ lên 
sự hình thành con người của người được 
giáo dục, mà là quá trình trong đó tính 
chủ quan cố hữu của người được giáo dục 
được hình thành trong thực tiễn giao tiếp 
mà cả hai đối tượng đều cùng tồn tại. Có 
nghĩa là, môi trường giáo dục, nơi diễn ra 
mối liên hệ đa dạng giữa trẻ em và giáo 
viên, cần được chú trọng với ý nghĩa không 
gian giao tiếp. Nhà giáo dục Sato Manabu 
(2005) nhấn mạnh: “Không nơi nào mà 
tầm quan trọng của giao tiếp đối thoại lại 
được nhấn mạnh như đối với trường học” 
- trường học là môi trường giáo dục quan 
trọng nuôi dưỡng năng lực giao tiếp; tuy 
nhiên ông cũng chỉ ra hạn chế của môi 
trường giáo dục trong nhà trường - nơi mà 
tính độc thoại vẫn chi phối và năng lực 
giao tiếp chưa được coi trọng một cách 
xứng đáng. Mặt khác, trong khi chú trọng 
vào việc nuôi dưỡng “năng lực sáng tạo” 
cho trẻ em thông qua những học hỏi, trải 
nghiệm, từ đó nhận thức, phát hiện và giải 
quyết vấn đề, thì nhiều nghiên cứu cũng chỉ 
ra khoảng trống quan trọng trong việc nuôi 
dưỡng và hoàn thiện nhân cách, năng lực 
tâm hồn của người giáo viên trong vai trò 
tương tác, hỗ trợ hoạt động giáo dục đó. 

Qua các nghiên cứu trên, có thể thấy 
mối quan hệ mật thiết giữa “năng lực 
sống” và “năng lực giao tiếp” đã được 
nhấn mạnh, với phạm vi mở rộng của 
“giao tiếp” - không chỉ là truyền đạt thông 
tin, mà quan trọng hơn, bao gồm những 
thông điệp bên trong. Trong vai trò Chủ 
tịch Hội nghị Xúc tiến Giáo dục Giao tiếp 

Nhật Bản, nhà nghệ thuật Hirata Oriza chỉ 
ra thiếu hụt lớn của nền giáo dục Nhật Bản 
hiện đại là nuôi dưỡng khả năng biểu hiện, 
nhấn mạnh tầm quan trọng của tương tác 
giữa năng lực truyền đạt (của người gửi) 
và năng lực tiếp nhận (của người nhận). 
Theo đó, người nhận cũng cần được trang 
bị về tinh thần để tiếp nhận một cách chủ 
động và có tương tác, đặc biệt trong xã hội 
hiện đại khi hàng hóa và thông tin ngày 
càng phong phú, giao tiếp dường như trở 
nên nghèo nàn, hoặc có khuynh hướng 
xem nhẹ năng lực của người nhận (Hirata, 
2001). Okata Keiji (2009) coi đó là tình 
trạng giáo dục có tương tác ngôn ngữ, 
nhưng lại thiếu tương tác cảm xúc, dẫn tới 
tình trạng xa cách trong hệ thống kinh tế 
và phức tạp của xã hội. Nhà tâm lý học xã 
hội Kitamoto Koji (2000) cũng cho rằng: 
giao tiếp bị biến thành phương tiện thuần 
túy truyền đạt thông tin nhằm nuôi dưỡng 
năng lực thích ứng với một xã hội thông 
tin phức tạp. Trong khi đó, mối quan tâm 
đối với “giao tiếp nhằm tạo ra sự đồng 
cảm sâu sắc giữa các cá nhân - vốn là bản 
chất quan trọng nhất của việc hình thành 
con người” lại đang bị lãng quên. Bởi 
vậy, Kitamoto nhấn mạnh cần thiết phải 
nỗ lực hoàn thiện về chất đối với hành vi 
giao tiếp và giáo dục giao tiếp, với yếu tố 
“đồng cảm” là từ khóa quan trọng. Mặt 
khác, nuôi dưỡng năng lực giao tiếp đa 
văn hóa một cách có kế hoạch cũng được 
nhận định sẽ trở thành vấn đề quan trọng 
trong giáo dục Nhật Bản thế kỷ XXI.

Có thể nói, các thành quả nghiên cứu 
nêu trên đã góp phần quan trọng giúp nâng 
cao nhận thức lý luận về “năng lực sống” 
kết nối với các phạm trù “năng lực xã hội”, 
“năng lực con người”, “năng lực giao tiếp”, 
“năng lực đồng cảm”. Các nghiên cứu này 
cũng ảnh hưởng sâu sắc tới nỗ lực hoạch 
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định chính sách và thực tiễn hành động của 
nền giáo dục và văn hóa - nghệ thuật của 
Nhật Bản, đồng thời đặt ra đòi hỏi cần tiếp 
tục nghiên cứu, đánh giá thấu đáo về thực 
trạng của những nỗ lực này.
3. Nuôi dưỡng “năng lực sống” thông qua 
giáo dục nghệ thuật 

Xuất phát từ Khuyến nghị của Hội 
đồng Giáo dục Trung ương về “năng lực 
sống”, qua nhiều năm, Chính phủ Nhật 
Bản đã thể hiện nhiều nỗ lực cụ thể nhằm 
nuôi dưỡng “năng lực giao tiếp” như một 
cấu thành quan trọng của “năng lực sống” 
- một trụ cột trong chính sách giáo dục của 
nước này. Theo Khuyến nghị của Hội đồng 
Giáo dục Trung ương năm 2008, việc điều 
chỉnh Hướng dẫn chương trình giảng dạy 
của Bộ Giáo dục hướng đến coi nền tảng 
của giao tiếp không chỉ là các hoạt động 
mang tính tri thức (lý luận và tư duy), mà 
còn là cảm xúc và tình yêu thương, bởi vậy 
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nuôi 
dưỡng năng lực thụ cảm và cảm xúc trong 
giao tiếp, cũng như tôn trọng việc truyền 
đạt và đồng cảm với người khác thông 
qua các biểu đạt về hình thể và hoạt động 
tập thể như hợp xướng, hòa tấu, múa hát, 
thể thao để thể hiện những trải nghiệm, 
học hỏi và cảm nhận của người tham gia 
(MEXT, 2008).

Trên cơ sở khuyến nghị này, năm 2010, 
Hội nghị Xúc tiến giáo dục giao tiếp được 
thành lập, bước đầu thảo luận về những 
phương sách cụ thể và đặt ra yêu cầu về 
nuôi dưỡng “năng lực giao tiếp” đối với 
giáo dục tại nhà trường, thể hiện chúng 
trong những cơ hội và không gian hoạt 
động trong trường học một cách có chủ 
đích và có kế hoạch. Cụ thể gồm những yêu 
cầu sau (MEXT, 2010):

1) Nhận thức và hiểu biết về những 
người khác mình. 

2) Nhìn sâu và tư duy về sự tồn tại của 
chính mình thông qua nhận thức về người 
khác. 

3) Hình thành tập thể và tiến hành các 
hoạt động trong sự hòa hợp và cộng tác với 
người khác. 

4) Đưa các đối thoại, giao tiếp hay 
biểu đạt về hình thể vào các hoạt động, nỗ 
lực giải quyết những vấn đề mở (không có 
đáp án duy nhất). 

Mặt khác, từ góc độ chính sách văn 
hóa, phương châm chủ yếu của Chính 
sách trọng điểm chấn hưng văn hóa - nghệ 
thuật do Nội các Nhật Bản thông qua về 
cơ bản vẫn thể hiện tính nhất quán về nội 
dung “Hoàn thiện hoạt động văn hóa nghệ 
thuật của quốc dân” 10 năm sau khi ban 
hành Luật cơ bản về Chấn hưng Văn hóa 
- Nghệ thuật năm 2001. Trong đó, tầm 
quan trọng của việc “hoàn thiện các chính 
sách và chiến lược văn hóa - nghệ thuật 
dành cho nhi đồng và thanh thiếu niên” và 
“hoàn thiện giáo dục nghệ thuật và giáo 
dục giao tiếp trong nhà trường thông qua 
các “buổi tập huấn, tương tác” (workshop) 
mang hình thức trải nghiệm văn hóa nghệ 
thuật nhằm mang đến cho thanh thiếu niên 
những cơ hội thưởng thức, trải nghiệm và 
thực hiện hoạt động văn hóa - nghệ thuật” 
(ACA, 2010) liên tục được nhấn mạnh.

Tổng cục Văn hóa đã tích cực xúc tiến 
các hoạt động văn hóa - nghệ thuật dành 
cho trẻ em như tổ chức các chương trình 
biểu diễn sân khấu của các đoàn nghệ thuật 
hàng đầu, phái cử nghệ sĩ cộng tác trong các 
chương trình nhằm nuôi dưỡng “năng lực 
giao tiếp” và “năng lực ý tưởng” của trẻ em 
tại các trường tiểu học và trung học trong 
khuôn khổ “Dự án trải nghiệm văn hóa 
nghệ thuật của trẻ em - thế hệ tương lai của 
đất nước”, đồng thời đặt mục tiêu nâng cao 
năng lực cảm thụ nghệ thuật của người dân 



Thông tin Khoa học xã hội, số 9.202146

Nhật Bản. Các giờ học mô hình “buổi tập 
huấn, tương tác” với những hoạt động trải 
nghiệm nghệ thuật liên kết giữa nghệ sĩ và 
giáo viên đã được tiến hành, năm 2010 đã có 
292 trường cấp I, II, III tại 190 địa phương 
trên toàn quốc thực hiện. Năm 2011 có 
1.832 chương trình phái cử nghệ sĩ và 1.610 
chương trình lưu diễn của các đoàn nghệ 
thuật (Ichimura, 2012). Trong đó, chương 
trình phái cử nghệ sĩ từ các tổ chức phi lợi 
nhuận hay nhà hát để thực hiện những giờ 
học mô hình “buổi tập huấn, tương tác” trải 
nghiệm nghệ thuật (như âm nhạc, múa, nghệ 
thuật truyền thống, nghệ thuật đại chúng) 
được đánh giá là đã phát huy hiệu quả thời 
gian “học tập tổng hợp” trong nhà trường, 
hướng tới mục tiêu nuôi dưỡng “năng lực 
giao tiếp” của học sinh và nhi đồng - bao 
gồm năng lực tiếp nhận, năng lực truyền 
đạt, sự tự tin và mong muốn khẳng định bản 
thân, cải thiện môi trường học tập và mối 
quan hệ giữa con người với nhau.

Các sự kiện thường niên như “Liên 
hoan văn hóa tổng hợp các trường cao 
đẳng, đại học”, “Liên minh văn hóa các 
trường cao đẳng, đại học” ở quy mô huyện, 
tỉnh, toàn quốc, hay “Chương trình biểu 
diễn Tokyo dành cho các trường xuất sắc” 
cũng góp phần làm nên thành quả của các 
hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thúc 
đẩy sự giao lưu, sáng tạo trong học sinh, 
sinh viên. Nhà giáo dục học Sato Manabu 
(2010) nhấn mạnh: Giá trị của nghệ thuật 
nằm ở những trải nghiệm nghe và xem, đối 
thoại và hồi đáp, giúp hình thành giao tiếp 
một cách hiệu quả. Bởi vậy, mối liên hệ mật 
thiết giữa nghệ thuật và giáo dục giao tiếp 
ngày càng được quan tâm, trở thành trọng 
điểm của chính quyền trung ương và địa 
phương trong hoạch định và thực thi các 
chính sách liên kết giữa giáo dục và văn 
hóa - nghệ thuật. 

4. Âm nhạc trong giáo dục “năng lực 
đồng cảm” và “năng lực giao tiếp” tại 
nhà trường - Khảo sát mô hình liên kết 
thành công

Trong các lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc 
được đặc biệt coi trọng. Theo nhà giáo dục 
âm nhạc Nakashima Makoto (2004), giao 
tiếp bằng âm nhạc được coi là phương tiện 
giúp con người hiểu biết lẫn nhau về những 
cảm xúc chung, từ đó làm phong phú cảm 
xúc của chính mình, đồng thời nuôi dưỡng 
sự kết nối giữa tâm hồn với tâm hồn, và 
hình thành nên cộng đồng phong phú về 
cách nhìn, cách cảm thụ, cách tiếp nhận 
các thông điệp, từ đó nuôi dưỡng năng lực 
tìm kiếm, quyết đoán và giao tiếp. Tinh thần 
này được áp dụng phổ biến trong các hoạt 
động khám phá trong “giờ học tập tổng 
hợp” tại các trường học Nhật Bản. 

Một trong những mô hình liên kết giữa 
giáo dục và âm nhạc được đánh giá là thành 
công chính là mô hình liên kết ủy thác giữa 
Dàn nhạc Giao hưởng Nhật Bản mới1 và 
các trường công lập tại quận Sumida, 
Tokyo. Chúng tôi xin giới thiệu mô hình 
này thông qua kết quả nghiên cứu trường 
hợp của Inagawa Yuka (2013).

Từ năm 1988, quận Sumida và Dàn 
nhạc Giao hưởng Nhật Bản mới đã ký kết 
Biên bản ghi nhớ với các điều khoản hợp 
tác nhằm đóng góp vào sự phát triển của 
văn hóa - nghệ thuật và kiến thiết đô thị 
mang đặc trưng “đô thị âm nhạc”. Biên 
bản ghi rõ hai bên tôn trọng tính độc lập 
của nhau, và Dàn nhạc hoàn toàn độc lập 
về kinh tế mặc dù sử dụng Nhà hát Sumida 
Triphony Hall (do Quỹ Chấn hưng Văn hóa 

1  Dàn nhạc Giao hưởng Nhật Bản mới (thành lập 
năm 1972) là một trong những dàn nhạc hàng đầu 
Nhật Bản, nổi tiếng với nhạc trưởng tầm cỡ thế giới 
Osawa Seiji.
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quận Sumida quản lý và vận hành) làm trụ 
sở hoạt động và biểu diễn thông qua liên 
kết ủy thác. Đây là liên kết ủy thác đầu tiên 
ở Nhật Bản giữa trường học, chính quyền 
cơ sở và đoàn nghệ thuật vận hành tự chủ.

Trong khuôn khổ liên kết, Dàn nhạc 
Giao hưởng Nhật Bản mới tổ chức các hoạt 
động “outreach” - biểu diễn định kỳ, phổ 
cập và giáo dục âm nhạc chất lượng cao 
dành cho người dân của quận và đóng vai 
trò trung tâm trong các sự kiện văn hóa của 
quận. Mặt khác, Nhà hát Sumida Triphony 
Hall chủ trì và ủy thác cho Dàn nhạc thực 
hiện Dự án thường niên về “Giảng dạy âm 
nhạc trong trường học”1 dành cho tất cả 
học sinh lớp 3, 4 bậc tiểu học  và lớp 7 bậc 
trung học cơ sở. Nội dung giảng dạy tập 
trung giới thiệu bối cảnh thời đại, tác giả, 
tác phẩm, biểu diễn tác phẩm và giải thích 
về tính năng của các nhạc cụ với sự tham 
gia của các nghệ sĩ chuyên nghiệp trong vai 
trò giảng dạy và biểu diễn. Dự án được vận 
hành với sự phối hợp chặt chẽ giữa ba bên 
gồm nhà trường, quỹ văn hóa và Dàn nhạc. 
Ngoài ra còn có Dự án “Giờ học thưởng 
thức dàn nhạc của quận Sumida” do Ủy 
ban Giáo dục của quận tổ chức và Dàn nhạc 
Giao hưởng Nhật Bản mới thiết kế hoàn 
toàn tại nhà hát Sumida Triphony Hall, với 
đối tượng là tất cả học sinh lớp 5, 6 bậc tiểu 
học và lớp 8 bậc trung học cơ sở. 

Dự án liên kết này đã mang đến cho tất 
cả học sinh quận Sumida cơ hội tiếp cận 
và trải nghiệm âm nhạc của một dàn nhạc 
danh giá hàng đầu Nhật Bản trong vòng 
6/9 năm giáo dục bắt buộc. Đặc biệt, hoạt 
động “outreach” thông qua liên kết ủy thác 

1 Trên thực tế, Dự án đã có lịch sử hoạt động nhiều 
năm trước đó, nhưng chỉ đến khi mô hình liên kết ủy 
thác hình thành, các chính sách, biện pháp, phương 
thức và nội dung mới được nghiên cứu, tiến hành và 
ngày càng chuyên nghiệp hóa.

trong giáo dục trường học được cộng đồng 
giáo dục địa phương đánh giá cao về giá 
trị giáo dục “năng lực đồng cảm” và “năng 
lực giao tiếp”. Tuy nhiên, khảo sát thực địa 
về Dự án cũng chỉ ra những vấn đề, hạn 
chế khá tương đồng của nhiều địa phương, 
đó là tâm thế chưa thực sự tích cực từ phía 
nhà trường trong việc mở rộng Dự án. Một 
số nguyên nhân được chỉ ra là do nhu cầu 
giáo dục cân bằng giữa các trải nghiệm đa 
dạng ngoài âm nhạc và nghệ thuật, khó 
khăn trong việc bố trí nhân lực phụ trách 
Dự án, nhu cầu nâng cao chất lượng thay 
vì gia tăng số lượng, hay tâm lý e ngại về 
độ loãng của chương trình khi gia tăng số 
lượng (Yuka, 2013). Trong khi đó, các đoàn 
nghệ thuật do quá tập trung vào các dự án 
của mình mà có xu hướng bỏ qua tầm nhìn 
hoạt động một cách bao quát. Tùy theo 
phương châm giáo dục mà mỗi nhà trường 
có mức độ quan tâm khác nhau đối với giáo 
dục nghệ thuật. Với những nhà trường chú 
trọng giáo dục âm nhạc, họ đã chủ động 
tiến hành nhiều hoạt động đa dạng, có tính 
hệ thống, liên tục trước và sau Dự án (như 
viết luận về cảm tưởng sau khi thưởng thức 
chương trình). Để thực hiện hiệu quả Dự 
án, đòi hỏi nỗ lực từ cả phía nhà trường và 
chính quyền cơ sở tại địa phương. 

Trong tương lai, song song với việc 
phát triển các dự án hướng tới nuôi dưỡng 
“năng lực sống”, các nghiên cứu đề xuất 
thực hiện nhiều khảo sát hướng tới người 
dân với tư cách chủ thể trải nghiệm các 
dự án nhằm đưa đến những phân tích định 
lượng về tính hiệu quả của dự án, cũng như 
mức độ thỏa đáng của tổng thể mô hình liên 
kết ủy thác.
Tạm kết

Giai đoạn hơn một thập niên cuối thế 
kỷ XX - đầu thế kỷ XXI đã chứng kiến 
nhiều chuyển biến đột phá trong nghiên 
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cứu lý luận, hoạch định chính sách và hành 
động thực tiễn của Nhật Bản nhằm khẳng 
định tầm quan trọng của nuôi dưỡng “năng 
lực sống” phục vụ mục tiêu phát triển bền 
vững của quốc gia. 

Có thể thấy rõ, trên quy mô toàn cầu, 
sự phát triển nhanh mạnh của nền kinh tế, 
khoa học công nghệ, thông tin và tri thức 
không nhất thiết đồng nghĩa với sự phát 
triển thực chất và bền vững của văn hóa - 
xã hội, nếu không muốn nói đã và đang gây 
nên nhiều hệ lụy nặng nề, mà một trong số 
đó là diễn tiến của tình trạng xã hội vô cảm 
và ích kỷ, đặc biệt trong thế hệ trẻ. Trong 
bối cảnh đó, Nhật Bản đã và đang cung 
cấp những kinh nghiệm tham khảo hữu ích 
trong nỗ lực nuôi dưỡng “năng lực sống” 
của mỗi cá nhân trên nền tảng nhận thức về 
mối liên hệ mật thiết, không thể tách rời với 
“năng lực xã hội” và “năng lực giao tiếp”, 
trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của 
“năng lực đồng cảm và cộng sinh”. 

Là một quốc gia phát triển sớm nhận 
thức được tầm quan trọng của giáo dục 
nghệ thuật với tư cách một trong những 
môn học cần thiết nhất của thế kỷ XXI, 
Nhật Bản đã triển khai hợp tác giáo dục - 
nghệ thuật trên quy mô sâu rộng khắp toàn 
quốc, trong đó huy động các nguồn lực xã 
hội bằng các mô hình hợp tác công - tư, liên 
kết mật thiết giữa chính quyền cơ sở tại địa 
phương, đoàn thể nghệ thuật, trường học, 
tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận, doanh 
nghiệp, cá nhân và cơ quan nghiên cứu… 
Trên thực tế, những nỗ lực triển khai năng 
động ở cấp độ cơ sở và khu vực tư nhân, 
trong nhiều trường hợp, lại chính là xúc tác 
quan trọng cho việc xác lập phương châm, 
hoạch định chính sách ở cấp độ vĩ mô. Nhờ 
vậy, nhiều giá trị tinh hoa sâu sắc của nền 
văn hóa - nghệ thuật Nhật Bản và thế giới 
đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi áp 

dụng trong các chương trình giảng dạy ở 
nước này từ những bậc học phổ cập, nuôi 
dưỡng nhân cách sống, giá trị sống trên nền 
tảng “đồng cảm và cộng sinh” - “chất keo” 
quan trọng cho sự phát triển bền vững của 
quốc gia.

Tuy Nhật Bản và Việt Nam ở xuất phát 
điểm và lộ trình phát triển có nhiều khác 
biệt, nhưng nghiên cứu trường hợp Nhật 
Bản được kỳ vọng đóng góp vào việc tăng 
cường nhận thức, gợi mở hướng nghiên 
cứu và tham khảo chính sách nhằm giải 
quyết nhiều vấn đề cấp bách và thách thức 
tương lai của nền giáo dục, văn hóa - xã hội 
của Việt Nam  
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